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NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ I – VẬT LÝ 11 

 

Câu 1: Cường độ dòng điện: định nghĩa, viết công thức và chú thích các đại lượng trong công 

thức? Thế nào là dòng điện không đổi? Nêu điều kiện để có dòng điện. 

 - Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được xác 

định bằng thương số của điện lượng Δq dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời 

gian Δt và khoảng thời gian Δt đó. 

 - Biểu thức: 
Δq

I =
Δt

 với I: cường độ dòng điện (A); q: điện tích (C); t: thời gian (s) 

 - Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian  

 

Câu 2: Suất điện động của nguồn điện là gì? Viết biểu thức tính suất điện động của nguồn điện và 

chú thích các đại lượng trong công thức. 

 - Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện 

và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q 

ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ lớn điện tích q đó. 

 - Biểu thức: 
A

E
q

=  với E: suất điện động (V); A: công của lực lạ (J); q: điện tích (C) 

 

Câu 3: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là gì? Viết biểu thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn 

mạch sau thời gian t khi có dòng điện chạy qua và chú thích các đại lượng trong công thức. 

 - Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là lượng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy 

qua để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch 

chuyển có hướng các điện tích. 

   A: điện năng tiêu thụ của đoạn mạch (J) 

 - Biểu thức: A = U.I.t           với        I: cường độ dòng điện (A) 

   U: hiệu điện thế giữa hai đầu đạon mạch (V)   

   t: thời gian dòng điện chạy qua  (s) 

    - Thiết bị đo điện năng tiêu thụ ở các hộ gia đình là công tơ điện. 

 
 

Câu 4: Định luật Jun-Lenxơ: phát biểu và viết biểu thức (chú thích các đại lượng và đơn vị). 

 - Phát biểu: Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương 

cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó. 

   Q: nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn (J) 

 - Biểu thức: 
2Q = R.I .t

 với I: cường độ dòng điện chạy (A)    

   R: điện trở (Ω)      

   t: thời gian dòng điện chạy qua (s) 
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Câu 5: Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua là gì? Viết biểu thức và chú 

thích các đại lượng trong công thức. 

 - Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật 

dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian 

    P: công suất tỏa nhiệt của vật dẫn (W) 

 - Biểu thức: 
2Q

P = = RI
t

 với R: điện trở của vật dẫn (Ω) 

    I: cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A) 

 

Câu 6: Định luật Ohm đối với toàn mạch: phát biểu, viết biểu thức, chú thích các đại lượng. 

 - Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn 

điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 

    E: suất điện động của nguồn (V) 

 - Biểu thức: 
td

E
I

R r
=

+
 với r: điện trở trong của nguồn (Ω) 

    I: cường độ dòng điện (A)    

    Rtd: điện trở tương đương của mạch ngoài (Ω) 

 

Câu 7: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra tác hại gì và cách phòng tránh?  

 - Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi điện trở Rtd của mạch ngoài không đáng kể, khi đó cường độ dòng 

điện I trong mạch đạt giá trị cực đại cd

E
I

r
=  

 - Đối với mạng điện ở gia đình, nếu hiện tượng đoản mạch xảy ra thì dòng điện có cường độ tới hàng 

trăm ampe làm dây nóng đỏ dẫn đến cháy, nổ rất nguy hiểm. Để phòng tránh, người ta sử  dụng cầu chì. 
 

 

Câu 8: Hạt tải điện trong các môi trường và bản chất dòng điện trong các môi trường. 
 

Môi trường Hạt tải điện Bản chất dòng điện 

Kim loại electron tự do 

Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có 

hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường 

ngoài. 

Chất điện 

phân 
ion dương và ion âm 

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có 

hướng của các ion trong điện trường. 
 

 

Câu 9: Hãy giải thích các tính chất điện của kim loại. 

 a) Vì sao kim loại dẫn điện tốt? Vì mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn. 

 b) Nguyên nhân gây nên điện trở của kim loại là gì? là sự mất trật tự của mạng tinh thể cản trở 

chuyển động của các electron tự do. 

 c) Tại sao khi nhiệt độ tăng, điện trở của kim loại tăng? Khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt của 

các ion trong mạng tinh thể tăng làm điện trở của kim loại tăng. 
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 d) Viết biểu thức của điện trở suất kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ. 

- Biểu thức: ( )o o1 t t =  + −    
 : điện trở suất của kim loại ở t (oC)  

o
 : điện trở suất của kim loại ở to (

oC) 

 : hệ số nhiệt điện trở (K-1) 

 
 

Câu 10: Viết công thức định luật Faraday. Chú thích và ghi rõ đơn vị các đại lượng. Nêu ứng dụng 

của hiện tượng điện phân. 

    F = 96500 (C/mol) hằng số Faraday  

    A: khối lượng mol (g/mol) 

- Biểu thức: 
1 A

m = . It 
F n

 với  n: hóa trị của nguyên tố tạo ra ion    

 I: cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân (A) 

 T: thời gian dòng điện chạy qua (s). 

- Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng trong sản xuất và đời sống như luyện nhôm, tinh luyện đồng, 

điều chế clo, xút, mạ điện, đúc điện, …  

 

 Chúc các Em thi tốt  
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2008 - 2009 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn ĐỀ 1 

I. Lý thuyết (5đ) 

Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun-Lenxơ về nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn khi có dòng 

điện chạy qua. 

 Áp dụng: Tính nhiệt lượng tỏa ra trên ấm điện có điện trở R = 100 Ω khi có dòng điện I = 10 A chạy 

qua nó trong khoảng thời gian 10 phút. 

Câu 2: Thế nào là sự ion hóa chất khí? Chất khí đã ion hóa có những loại hạt tải điện nào? Nêu bản chất 

dòng điện trong chất khí. 

II. Bài tập (5đ) 

Bài 1: Có 12 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là eo = 4,5 V, ro = 6 Ω mắc thành 6 

nhánh, mỗi nhánh 2 nguồn nối tiếp. Mạch ngoài có một bóng đèn ghi (6 V – 9 W). 

 a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 

 b) Đèn sáng như thế nào? 

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.  Nguồn điện có E = 12 V, r = 1 Ω. R2 = 12 Ω , 

là bình điện phân đựng dung địch AgNO3 với điện cực  làm bằng bạc (A = 108,                 

n = 1). R3 = 6 Ω ; UAC = 6 V 

 a) Tìm số chỉ của ampe kế. 

 b) Tính R1. 

 c) Tìm khối lượng bạc bám vào catot sau 16 phút 5 giây. 
 

----------- HẾT ---------- 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2008 - 2009 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn ĐỀ 2 

I. Lý thuyết (5đ) 

Câu 1: Nêu bản chất dòng điện trong kim loại. Vì sao khi nhiệt độ tăng thì điện trở của kim loại tăng? 

Viết biểu thức phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở suất kim loại. 

 Áp dụng: Một dây kim loại ở 20oC có điện trở suất mo = −710.2,1 . Tính điện trở suất của dây này 

khi nó ở 600oC. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây kim loại ( )1410 −−= K  

Câu 2: Bằng cách nào nguồn điện duy trì hiệu điện thế giữa hai bản cực ? Suất điện động của nguồn 

điện là gì? 

II. Bài tập (5đ) 

Bài 1: Có 30 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là eo = 3 V, ro = 0,3 Ω được mắc 

thành 3 nhánh, mỗi nhánh 10 nguồn nối tiếp. Mạch ngoài là một bình điện phân chứa dung dịch muối 

Niken với 2 điện cực làm bằng Niken. Điện trở của bình điện phân là 5 Ω 

 a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn 

 b) Tính khối lượng Niken bám vào catôt trong khoảng thời gian 16 phút 5 giây. 

Cho biết Niken có A = 58,7; hóa trị 2 

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có E = 8 V, r = 1 Ω; 

R1 = 6 Ω; Đèn (6 V – 9 W). Vôn kế chỉ 6 V 

 a) Tìm cường độ dòng điện mạch chính. 

 b) Đèn sáng như thế nào?  

 c) Tìm R2 

 

----------- HẾT ---------- 

 

ĐỀ 01 

ĐỀ 02 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2009 - 2010 

Thời gian: 45 phút - – Chương trình Nâng cao 

Phần I: LÝ THUYẾT(5 điểm) 

❖ ĐỀ A 

Câu 1: Bằng cách nào nguồn điện duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó?  

Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức của định luật Ohm cho toàn mạch (nêu tên và đơn vị của các đại 

lượng  có trong biểu thức). Tại sao không nên nối hai cực của nguồn điện bằng một dây dẫn?       

Câu 3: Hãy nêu bản chất dòng điện trong kim loại. 

Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào? Giải thích. 

Viết biểu thức biểu thị sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại vào nhiệt độ.  

❖ ĐỀ B 

Câu 1:  Suất điện động của nguồn điện là gì? Viết biểu thức. Làm thế nào để đo suất điện động của 

nguồn điện?  

Câu 2: Hãy nêu cấu tạo chung của pin điện hóa? Trong pin điện hóa, dạng năng lượng nào đã chuyển 

hóa thành điện năng? 

Câu 3:  Chất điện phân là gì? Hạt tải điện trong chất điện phân là hạt gì?  

Hãy nêu quá trình hình thành hạt tải điện trong chất điện phân.  

 

Phần II: BÀI TẬP  (5 điểm) 

Bài 1:(2điểm) Cho đoạn mạch như hình vẽ. E 1 = 

2 V, r1 = 0,1 Ω ; E 2 = 13,5 V, r2 = 1 Ω ; E 3 = 4,5 

V, r3 = 0,5 Ω ; E 4 = 4 V, r4 = 0,4 Ω, Đ(4 V – 4 

W) ; R = 2 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 

mạch UAB = 7,8 V 

 a) Xác định chiều và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch trên. 

 b) Đèn sáng như thế nào? 

Bài 2:(3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. 8 nguồn giống nhau được mắc hỗn 

hợp đối xứng thành 2 hàng. Bình điện phân là một điện trở thuần có giá trị R2 = 

2 Ω ; R3 = 3 Ω. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn, ampe kế và dây nối có điện trở 

không đáng kể. Khi K mở, vôn kế chỉ 6 V. Khi K đóng, vôn kế chỉ 5,6 V, ampe 

kế chỉ 2 A. 

 a) Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn 

 b) Tìm R1 

 c) Sau 16 phút 5 giây kể từ khi K đóng, ở catốt thu được 0,384 g kim loại có hóa trị 2. Xác định tên 

của kim loại đó. 

Mg = 24 ; Ca = 40 ; Cu = 64 ; Pb = 207 ; Ba = 137 ; Zn = 65 

 

----------- HẾT ---------- 

 

  

E1, r1 E2, r2 E3, r3 E4, r4 

Đ R 
A B 

ĐỀ 03 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2010 – 2011 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn 

Câu 1: (2đ) Điện dung của tụ điện: Định nghĩa, công thức (nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có  

trong công thức). Viết công thức tính năng lượng của tụ điện. 

Câu 2: (1,5đ) Hiện tượng siêu dẫn là gì? Nêu ứng dụng của hiện tượng này trong thực tế. 

Câu 3: (1,5đ) Nêu bản chất dòng điện trong kim loại. Vì sao kim loại lại dẫn điện tốt ? 

Câu 4: (1đ) Để mạ một lớp đồng lên tấm sắt phẳng, mỏng có diện tích là 25 cm2 người ta cho dòng điện 

không đổi có cường độ I = 5 A chạy qua bình điện phân trong 965 giây. Tính bề dày của lớp đồng phủ 

lên tấm sắt. Cho biết đồng có khối lượng riêng D = 8,9 g/cm3, ACu = 64; n= 2. 

Câu 5: (1đ)Cho đoạn mạch như hình vẽ:  

Biết cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là 0,5 A, điện trở R = 5 Ω, E 1 = 6 V, r1 = 0,4 Ω và E 2 = 

3 V, r2 = 0,6 Ω. Tính UAB. 

Câu 6: (3đ)  Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn gồm 6 pin mắc thành 2 

dãy, mỗi dãy 3 pin, mỗi pin có suất điện động E 0 = 12 V và điện trở trong r0 

= 4 Ω. Mạch ngoài gồm một biến trở RX, điện trở R1 = 3 Ω và đèn Đ(6 V - 

3 W).Vôn kế có điện trở rất lớn, điện trở của Ampe kế và các dây nối không 

đáng kể. 

 a) Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 

 b) Điều chỉnh biến trở sao cho RX = 9,6 Ω. Hỏi số chỉ của Ampe kế và 

Vôn kế có giá trị bao nhiêu? Lúc này đèn sáng như thế nào?  

 c) Để đèn Đ sáng bình thường thì RX phải có giá trị là bao nhiêu? 
 

----------- HẾT ---------- 

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2010 – 2011 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Nâng cao 

Câu 1: (2đ) Điện dung của tụ điện: Định nghĩa, công thức (nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có  

trong công thức). Viết công thức tính năng lượng của tụ điện.                                                                                                                             

Câu 2: (1,5đ) Hiện tượng siêu dẫn là gì? Nêu ứng dụng của hiện tượng này trong thực tế. 

Câu 3: (1,5đ) Nêu bản chất dòng điện trong chất khí.  

 Làm thế nào để tạo ra hạt tải điện trong chất khí ? 

Câu 4: (1đ) Để mạ một lớp Niken dày 0,05 mm lên tấm kim loại phẳng có diện tích là 30 cm2 sau khi 

điện phân trong 30 phút  thì cần phải sử dụng dòng điện không đổi có cường độ bằng bao nhiêu ? Cho 

biết Niken có khối lượng riêng D = 8,9.103kg/m3, A = 58, n = 2. 

Câu 5: (1đ) Cho đoạn mạch như hình vẽ:   

Biết cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là 0,5 A, điện trở R = 9 Ω, E1 = 3 V, r1 = 0,4 Ω và                       

E2 = 9 V, r2 = 0,6 Ω. Tính UAB ? 

Câu 6: (3đ) Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm các nguồn giống 

nhau mắc hỗn hợp đối xứng, mỗi nguồn có suất điện động E0 = 1,5 V, điện 

trở trong r0 = 0,5 Ω. Suất điện động và  điện trở trong của bộ nguồn là                        

Eb = 9 V, rb =1,5 Ω, R1 = 9 Ω , R2 là đèn  (6 V- 3 W), R3 là đèn (3 V – 3 W). 

 a) Bộ nguồn được mắc thành bao nhiêu dãy song song, mỗi dãy có bao 

nhiêu nguồn mắc nối tiếp? 

 b) Biết đèn R2 sáng bình thường, tính cường độ dòng điện qua mạch chính và giá trị của điện trở R4. 

 c) Nếu đèn R2 bị cháy  thì cường độ dòng điên qua mạch chính lúc này bằng bao nhiêu? Đèn R3 sáng 

như thế nào so với lúc đèn R2 chưa bị cháy? 

 

----------- HẾT ---------- 

ĐỀ 04 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2011 – 2012 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn ĐỀ 1 

Câu 1: (1,5đ) Điện dung của tụ điện: Định nghĩa, công thức (nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có  

trong công thức).  

Câu 2: (1,5đ) Định luật Jun – Lenxơ: Phát biểu, viết biểu thức (nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng 

có  trong biểu thức)     

Câu 3: (2đ) Nêu bản chất dòng điện trong kim loại. Hãy giải thích vì sao kim loại có điện trở? Khi nhiệt 

độ của kim loại giảm thì điện trở của nó tăng hay giảm? Vì sao? 

 

Câu 4: (2đ) Cho mạch điện như hình vẽ: E 1 = 3 V, r1 = 1 ;                                 

E 2 = 2 V, r2 = 1 ; R1 = 3  và R2 = 5 . Tính 

 a) Cường độ dòng điện trong mạch. 

 b) Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch. 

 

Câu 5: (3đ) Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 2 pin ,mỗi pin có 

suất điện động E o = 3,7 V và điện trở trong ro . Mạch ngoài gồm điện trở 

R1là đèn loại (3 V – 3 W), điện trở R2 = 6   là bình điện phân chứa dung 

dịch AgNO3 với anốt bằng bạc, điện trở R3 = 6  . Biết ampe kế chỉ 1,5 A. 

Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. 

 a) Tính UAB? 

 b) Hỏi sau bao lâu kể từ lúc cho dòng điện chạy qua bình điện phân thì có 

0,9 g bạc bám ở catốt ? Biết bạc có A = 108; hóa trị n = 1. 

   c) Tìm điện trở trong ro mỗi pin. 
 

----------- HẾT ---------- 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2011 – 2012 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn ĐỀ 2 

Câu 1: (1,5đ) Định luật Cu-lông: Phát biểu, viết biểu thức (nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có  

trong biểu thức).  

Câu 2: (1,5đ) Định luật Ôm đối với toàn mạch: Phát biểu, viết biểu thức (nêu rõ tên và đơn vị của các 

đại lượng có  trong biểu thức)     

Câu 3: (2đ)  Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân. Nêu các hiện tượng xảy ra ở hai điện cực khi 

điện phân dung dịch CuSO4 với anốt bằng đồng.  

Câu 4: (2đ) Cho mạch điện như hình vẽ: E 1 = 6 V, r1 = 1 ;                                 

E 2= 4V, r2 = 1 ; R1 = 3  và R2 = 5 . Tính:  

 a) Cường độ dòng điện trong mạch. 

 b) Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch. 

Câu 5: (3đ) Cho mạch điện như hình vẽ:       

 

Bộ nguồn  gồm 2 pin ,mỗi pin có suất điện động E o = 3,25 V và điện trở 

trong ro . Mạch ngoài gồm điện trở R1là đèn loại (3 V – 3 W), điện trở R2 = 

3  là bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anốt bằng bạc, điện trở R3 

= 6 . Biết ampe kế chỉ 2 A. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng 

kể. 

 a) Tính UAB? 

 b) Hỏi sau bao lâu kể từ lúc cho dòng điện chạy qua bình điện phân thì có                     

0,45 g bạc bám ở catốt? Biết bạc có A = 108; hóa trị n = 1. 

 c) Tìm điện trở trong ro mỗi pin. 

 

----------- HẾT ---------- 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2012 – 2013 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn 

Câu 1: (1đ )                                                                                                                              

 a) Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho  điện trường về phương 

diện tạo ra …(1)… khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng …(2)… của lực điện tác dụng 

lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q.  

 b) Hiệu điện thế giữa 2 điểm M,N trong điện trường đặc trưng cho khả năng …(3)… của điện trường 

trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số của công của lực 

điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển từ M đến N và …(4)… 

Câu 2: (1đ ) Định luật Jun – Lenxơ: Phát biểu, viết biểu thức (nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có  

trong biểu thức)     

Câu 3: (1đ )  Nêu bản chất dòng điện trong kim loại. Khi nhiệt độ của kim loại giảm thì điện trở của nó 

tăng hay giảm? Vì sao? 

Câu 4: (1đ ) Định luật 1 Faraday: phát biểu, viết biểu thức (nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có  

trong biểu thức)     

Câu 5: (1đ ) Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì? Cách khắc phục? 

Câu 6: (1đ )Cho 5 pin có suất điện động và điện trở trong giống nhau 

mỗi pin có E = 4 V, r = 0,4   được mắc theo sơ đồ hình bên. Tìm suất 

điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 

Câu 7: (1đ ) Người ta điện phân dung dịch AgNO3 với anod bằng bạc. 

Hỏi sau thời gian bao lâu thì có 5,4 g bạc bám vào catốt của bình điện phân ? Biết dòng điện qua bình 

điện phân có cường độ 2,5 A. Cho bạc có A = 108 g/mol và n = 1. 

Câu 8: (1đ ) Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2 , mạch ngoài có điện trở 

R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 W thì điện trở R phải có giá trị bằng bao nhiêu? 

Câu 9: (1đ ) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động T  

đặt trong không khí ở 270C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 5270C, 

suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là E = 6 mV. Tìm hệ số nhiệt 

điện động T  khi đó. 

Câu 10: (1đ ) Mạch kín gồm một biến trở R mắc vào nguồn điện có suất điện 

động E, điện trở trong r =1 . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất P của nguồn điện theo R như 

hình vẽ. Tìm suất điện động của nguồn. 

 

 

----------- HẾT ---------- 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2013 – 2014 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn  

Câu 1: (1đ)                                                                                                                              

a) Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng … (1)… ở hiệu điện thế nhất định. 

b) … (2)… là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện. 

c) … (3)… là đại lượng đặc trưng riêng cho  điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại 

đó một điện tích q.   

d) Trong công thức F = k
2

21 ||

r

qq
trong đó k có đơn vị là …(4)… 

Câu 2: (1đ) Định luật Jun – Lenxơ: Phát biểu, viết biểu thức (nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có 

trong biểu thức)     

Câu 3 : (1đ)  Trong kim loại có những loại hạt mang điện nào? Trong đó hạt nào là hạt tải điện? Khi 

nhiệt độ tăng tính dẫn điện của kim loại tăng hay giảm ? vì sao? 

Câu 4: (1đ) Hồ quang điện là gì? Nêu điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng dụng. 

Câu 5: (1đ) Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì? Vì sao mạng điện 

trong gia đình đều phải sử dụng cầu dao tự động hay cầu chì? 

Câu 6: (1đ) Một mối hàn của 1 cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động T = 65 V/K được đặt trong 

không khí ở nhiệt độ 290C, mối hàn còn lại được nung nóng đến nhiệt độ 2090C. Suất điện động nhiệt 

điện của cặp nhiệt điện khi đó là bao nhiêu? 

Câu 7: (2đ) Một nguồn điện có suất điện động E = 12 V, điện trở trong r = 4 Ω được dùng để thắp sáng 

một đèn loại 6 V – 6 W 

 a) Đèn có sáng bình thường không? Vì sao? 

 b) Để đèn sáng bình thường, phải mắc thêm một điện trở Rx song song với đèn.Tính Rx. 

Câu 8: (2đ) Cho mạch điện như hình vẽ, gồm 3 pin giống nhau, pin có suất điện 

động E o, điện trở trong ro = 2 Ω. Bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 , anod 

bằng Cu , điện trở của bình là R = 5 Ω. Ampe kế chỉ 2(A). Cho đồng có A = 64 

g/mol và n = 2. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. 

 a) Tính khối lượng đồng bám vào catod trong 16 phút 5 giây điện phân. 

 b) Tính suất điện động E o của mỗi pin. 

 

----------- HẾT ---------- 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2014 – 2015 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn  

Câu 1: (1đ)  Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau. 

- Đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại một điểm là … (a) … 

- Điện trường tại một điểm do điện tích Q<0 gây ra có chiều …(b)… 

- Điện thế là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện…(c)…khi đặt tại đó một 

điện tích q 

- Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là …(d)…  

Câu 2: (1đ) Hồ quang điện là gì? Nêu điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng dụng. 

Câu 3: (1,5đ) Định luật Jun – Lenxơ: Phát biểu, viết công thức tính và chú thích tên, đơn vị các đại 

lượng.   

Câu 4: (1,5đ)  Hiện tượng điện phân với dương cực tan 

- Nêu điều kiện để có hiện tượng dương cực tan. 

- Trình bày sơ lược nguyên tắc mạ bạc cho một chiếc nhẫn bằng đồng. 

Câu 5: (1đ) Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động T  = 42 V/K. Biết một mối hàn của cặp nhiệt 

điện được đặt trong không khí có nhiệt độ là 270C. Hỏi mối hàn còn lại phải được nung nóng đến nhiệt 

độ bao nhiêu thì suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là 0,126 V. 

Câu 6: (1đ)  Bộ nguồn gồm 5 pin giống nhau được mắc như hình vẽ. Biết 

suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là 6 V và 3,5  .  

Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi pin. 

 

Câu 7:(1đ) Người ta dùng một bình acquy có suất điện động 24 V, điện trở trong 6 Ω để thắp sáng 6 

bóng đèn loại (6 V – 3 W). Để các đèn sáng bình thường, người ta mắc theo hai cách sau đây 

- Cách 1: mắc thành 6 hàng, mỗi hàng 1 đèn. 

- Cách 2: mắc thành 2 hàng, mỗi hàng 3 đèn nối tiếp nhau. 

Tính hiệu suất của nguồn điện ứng với mỗi cách mắc trên? Cách mắc nào có lợi hơn?  

 

Câu 8: (2đ)  Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện 

động 12 V, điện trở trong 2 Ω. R1 =  R3 = 6 Ω, R2 = 12 Ω là bình 

điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anốt bằng bạc. Biết điện trở 

của ampe kế và dây nối không đáng kể, cho bạc có A = 108, n = 1. 

 a)  Tìm số chỉ của ampe kế và UAC. 

 b)  Tính khối lượng bạc bám vào catốt sau 48 phút 15 giây. 

 

----------- HẾT ---------- 

 ....................................................................................................................................................................  
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2015 – 2016 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn  

Câu 1: (1đ) Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống. 

− Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của …(a)… dưới tác dụng của 

điện trường ngoài. 

− Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không tỉ lệ nghịch với…(b)… 

− Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào …(c)… và …(d)… 

Câu 2: (1đ) Điện năng tiêu thụ của mạch điện là gì? Em hãy nêu một cách tiết kiệm điện năng ít tốn 

kém và đơn giản nhất trong sinh hoạt hàng ngày. 

Câu 3: (1,5đ) Điện dung của tụ điện: định nghĩa, công thức (nêu rõ tên, đơn vị các đại lượng trong công 

thức). 

Câu 4: (1,5đ) Định luật Jun-Lenxơ: phát biểu, công thức (nêu rõ tên, đơn vị các đại lượng trong công 

thức). 

Câu 5: (1đ) Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là 6,5 µV/K được đặt trong không 

khí ở nhiệt độ 270C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2370C. Tính suất điện động nhiệt 

điện của cặp nhiệt điện đó. 

Câu 6: (1đ) Để hưởng ứng giờ Trái Đất năm 2015 diễn ra tại 62 tỉnh, thành trên cả nước cùng khẩu hiệu 

“TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG- ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”. Một gia đình đã tắt toàn bộ 20 bóng 

đèn huỳnh quang loại 14 W từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2015 và xuyên suốt các ngày trong năm. Hỏi 

sau một năm (365 ngày) gia đình này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện từ việc làm trên? Biết giá 

tiền điện trung bình là 1786 đồng/ kWh. 

 

Câu 7: (1đ) Một nguồn điện nối với mạch ngoài là một biến trở tạo thành 

mạch kín,khi thay đổi giá trị của biến trở người ta đo được các giá trị U, I 

qua mạch và vẽ được đồ thị như hình bên. Tìm suất điện động và điện trở 

trong của nguồn điện này.          

 

Câu 8: (2đ) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động  

E, điện trở trong r, R1 = 6 Ω là bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 

với anod bằng đồng, R2 là đèn loại (6 V – 3 W) và ampe kế chỉ 2 A. Biết đèn  

R2 sáng bình thường. Cho ampe kế có điện trở không đáng kể, vôn kế có  

điện trở rất lớn và đồng có A = 64 g/mol, hóa trị n = 2. 

 a. Tính lượng đồng bám vào catod sau 1 giờ 6 phút 40 giây.  

 b. Tính số chỉ vôn kế và điện trở R3.  

 

--- Hết --- 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn 
 

Câu 1: (1,5đ) Bản chất dòng điện trong kim loại là gì? Vì sao kim loại luôn có điện trở? Khi nhiệt độ 

của kim loại tăng thì điện trở của nó tăng hay giảm? Vì sao?  

Câu 2: (1,5đ) Định luật Ôm toàn mạch: Phát biểu, biểu thức (nêu rõ tên, đơn vị các đại lượng trong biểu 

thức)  

Câu 3: (1đ) Cường độ điện trường tại một điểm là gì? Viết biểu thức tính lực điện tác dụng lên một điện 

tích thử q đặt trong điện trường.  

Câu 4: (1đ) Để bảo vệ nguồn thủy sản nước ngọt thì việc đánh bắt cá bằng xung 

điện (hay kích cá) như hình bên bị pháp luật cấm. Với những kiến thức đã học về 

dòng điện trong các môi trường bạn hãy giải thích điều trên.  

Câu 5: (1đ) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là 12.10-6 V/K đặt trong không 

khí ở 270C. Để suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là 6 mV thì mối hàn kia được nung 

nóng đến nhiệt độ bao nhiêu?  

Câu 6: (1đ) Một người lắp 2 pin AAA loại 1,5 V vào remote máy lạnh như hình bên. 

Em hãy cho biết người đó đã mắc hai nguồn (pin) như thế nào? Tính suất điện động 

của bộ nguồn khi đó 

Câu 7: (1đ) Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 0,5 Ω, mạch ngoài có điện trở R. Để 

công suất tiêu thụ ở toàn mạch là 6 W thì điện trở R phải có giá trị bằng bao nhiêu? 
 

Câu 8: (2đ) Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 

9 V và điện trở trong là 2 Ω. R1= 6 Ω là bình điện phân dung dịch 

CuSO4 với anốt bằng đồng, đèn R2 loại (6 V - 6 W), R3 = 4 Ω. Biết điện 

trở của Ampe kế và dây nối không đáng kể, cho đồng có A = 64g/mol, 

n = 2. 

a. Tính số chỉ ampe kế. 

b. Tính khối lượng đồng bám vào catot sau 16 phút 5 giây. 

 

--- Hết --- 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017– 2018 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn 

 

Câu 1: (1,5 điểm)  

- Hãy cho biết bản chất của dòng điện trong chất điện phân?  

- Khi có dòng điện chạy qua, trong bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 xảy ra hiện tượng dương 

cực tan. Cực dương của bình điện phân phải là chất gì? 

Câu 2: (1,5 điểm) Định luật Jun – Lenxơ: phát biểu và viết biểu thức (chú thích rõ tên và đơn vị của 

các đại lượng). 

Câu 3: (1 điểm) Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì? Viết hệ thức liên hệ giữa hiệu 

điện thế và cường độ của điện trường đều.  

 

Câu 4: (1 điểm) Hãy nêu 4 quy tắc an toàn điện khi sử dụng điện (không cần giải thích).  

 

Câu 5: (1 điểm) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện được đặt trong không khí ở nhiệt độ 

27C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 927C, suất điện động nhiệt điện khi đó là 36 mV. 

Tìm hệ số nhiệt điện động T của cặp nhiệt điện.  

 

Câu 6: (1 điểm) Một học sinh nghe đài radio cầm tay loại 5 V – 3 W của mình từ 

21h đến 22h30m. Tính lượng điện tích qua đài trong khoảng thời gian đó 

 

Câu 7: (1 điểm) Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi giá trị từ 0 

đến vô cực. Khi giá trị biến trở rất lớn (R = ∞) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 V. 

Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện thế giữa hai cực 

của nguồn là 4 V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn điện. 

 

Câu 8: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động                          

E = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω. Đèn R1 loại (6 V – 3 W), R2 = 8 Ω là bình điện 

phân đựng dung dịch CuSO4 với anôt bằng đồng. Biết điện trở của vôn kế rất lớn 

và của các dây nối không đáng kể.  

a. Điều chỉnh biến trở R3 để vôn kế chỉ 5,6 V. Tìm khối lượng đồng bám vào 

catôt sau 1 giờ điện phân (Biết đồng có A = 64 g/mol, hóa trị 2). 

b. Tìm giá trị của R3 để đèn sáng bình thường. 

 

--- Hết --- 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018– 2019 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn 

 

Câu 1: (1 điểm) 

 - Định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm.  

 - Nếu tại một điểm M trong điện trường ta đặt một điện tích thử q1 = q thì cường độ điện trường tại 

M có độ lớn là E1. Thay q1 bằng q2 = 2q thì cường độ điện trường tại M có độ lớn là E2. Hãy so sánh 

độ lớn của E1 và E2.  
 

Câu 2: (1 điểm) Phát biểu định luật Jun – Lenxơ. Viết biểu thức. 
 

Câu 3: (2 điểm)  

 - Suất điện động của nguồn điện là gì? Viết biểu thức tính suất điện động của 

nguồn điện. 

 - Trên một cell pin LiFePO4 có ghi thông số (12,8 V – 150 Ah). Các thông số này 

có ý nghĩa gì? 
 

Câu 4: (1 điểm) Trong kim loại có những hạt mang điện nào? Loại nào tham gia vào quá trình dẫn 

điện của kim loại? Hãy nêu bản chất dòng điện trong kim loại.  
 

Câu 5: (1 điểm) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện được đặt trong không khí 

ở 27 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 527 C, suất điện động 

nhiệt điện khi đó là 18 mV. Tìm hệ số nhiệt điện động T của cặp nhiệt điện. 

Câu 6: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động       

E = 6 V và điện trở trong r = 1 Ω. Mạch ngoài có một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực 

dương bằng đồng, điện trở của bình điện phân là R1 = 2 Ω; R2 = R3 = 2 Ω.  

 a. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.  

 b. Tính khối lượng đồng bám vào catốt trong thời gian 32 phút 10 giây. Cho biết đồng có A = 64 

g/mol, hóa trị 2.  
 

Câu 7: (1 điểm) Một hộ gia đình mỗi ngày trung bình dùng một nồi cơm điện công suất 600 W trong 

vòng 1 giờ, 6 bóng đèn LED loại 50 W trong vòng 5 giờ và 2 quạt hơi nước có công suất 150 W trong 

vòng 10 giờ thì trong một tháng (30 ngày) gia đình này phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết giá bán điện 

áp dụng cho hộ sinh hoạt như sau:  

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.549 đồng 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.600 đồng 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1.858 đồng 
 

Câu 8: (1 điểm) Một học sinh chế tạo đèn pin siêu sáng từ 2 viên pin nút áo loại 

CR2032 có suất điện động e = 3 V và điện trở trong không đáng kể; 1 đèn LED 

trắng có hiệu điện thế định mức 3,8 V, cường độ dòng điện định mức 20 mA và 1 

điện trở Ro. Hỏi bạn ấy phải mắc mạch điện như thế nào? Tính giá trị Ro để đèn 

sáng đúng định mức.    

 

 

--- Hết --- 

ĐỀ 12 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019– 2020 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn 

Câu 1: (1,5đ) Định luật Cu-lông: Phát biểu, viết biểu thức, chú thích tên và đơn vị các đại lượng. 

 Năm 1785, Cu-lông, nhà bác học người pháp, dùng một chiếc cân xoắn để đo lực đẩy giữa hai quả 

cầu nhỏ tích điện cùng dấu. Hỏi nếu tăng khoảng cách giữa hai quả cầu lên ba lần thì lực tương tác giữa 

chúng tăng hay giảm bao nhiêu lần? 
 

Câu 2: (1đ) ) Suất điện động của nguồn điện là gì? Viết biểu thức. Chú thích tên và đơn vị của các đại 

lượng. 
 

Câu 3: (1đ) ) Trong năm học 2019 – 2020 một nhóm học sinh lớp 12 trường THPT 

Marie Curie đã làm nghiên cứu khoa học “Khảo sát thói quen sử dụng các thiết bị 

điện thông dụng để từ đó nâng cao biện pháp tiết kiệm điện năng cho học sinh THPT”. 

Khẩu hiệu của nhóm là thực hiện theo qui tắc 4 đúng: đúng cách, đúng lúc, đúng chỗ 

và đúng nhu cầu. Em hãy kể ra 4 cách để thực hiện tiết kiệm điện năng. 
 

Câu 4: (1,5đ) Nhiệt kế điện tử là một trong những ứng dụng quan trọng của hiện 

tượng nhiệt điện, có cấu tạo chính là một cặp nhiệt điện. Em hãy trình bày cấu tạo của một cặp nhiệt 

điện. Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

 

Câu 5: (1đ) Một bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau được mắc như hình vẽ. Biết 

suất điện động và điện trở trong của mỗi pin là 6 V và 1 Ω. Tính suất điện 

động và điện trở trong của bộ nguồn. 
 

Câu 6: (1đ) ) Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bàn là 

có cường độ 5 A. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mỗi ngày 20 phút, 

biết rằng giá tiền điện trung bình là 1600 đồng/kWh. 

 

Câu 7: (2đ) Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động E 

= 6 V, điện trờ trong r = 0,6 Ω; R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 2 Ω là bình điện phân chứa 

dung dịch CuSO4 với anốt làm bằng đồng (A = 64, n = 2) . Ampe kế và dây nối 

có điện trở không đáng kể.  

a) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và số chỉ của ampe kế. 

b) Tính khối lượng đồng bám vào catốt trong khoảng thời gian 30 phút.  
 

Câu 8: (1đ) Trong năm học này, học sinh khối 11A trường THPT Marie Curie 

trải nghiệm thú vị với một trò chơi vật lí “Luồn dây khéo léo”. Dụng cụ để 

thiết kế mạch điện bao gồm: 

  + Một viên pin có suất điện động 3,7 V và điện trở trong 2 Ω.  

  + Đèn LED có hiệu điện thế định mức 3,5 V, cường độ dòng điện định mức 

20  mA 

  + Sợi dây kẽm AB được dùng để uốn thành đường dây. Đây là loại dây có điện trở của 1 mét chiều dài 

là 100 Ω/m. 

Một học sinh đã thiết kế mạch điện luồn dây như hình bên. Trong quá trình trải nghiệm, bạn đó đã 

chạm phải vị trí C sao cho đoạn dây AC dài 30 cm và đèn đã sáng. Bỏ qua điện trở của dây dẫn. Tính 

cường độ dòng điện qua đèn. 

 

--- Hết --- 

ĐỀ 13 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020– 2021 

Thời gian: 45 phút - Chương trình Chuẩn 

 

Câu 1:  (1 điểm) Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống. 

 - Nguyên tử khi nhận thêm êlectrôn được gọi là ……….….(a)………….. 

 - ………(b)………… tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường 

về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. 

 - Hiệu điện thế giữa 2 điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng ……..(c)………. của 

điện trường. 

 - ……….(d)…….. là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ ở một hiệu điện thế nhất 

định. 
 

Câu 2:  (1 điểm) Suất điện động của nguồn điện là gì? Viết biểu thức tính suất điện động của nguồn điện 

và chú thích các đại lượng trong công thức.  
 

Câu 3:  (1 điểm) Hiện tượng siêu dẫn là gì? Nêu khả năng ứng dụng trong kỹ thuật. 
 

Câu 4:  (1 điểm) Hạt tải điện trong chất điện phân là gì? Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân. 
 

Câu 5:  (1 điểm) Một bộ nguồn gồm các pin giống nhau được mắc như hình vẽ. 

Biết mỗi pin có suất điện động là 1,5 V và điện trở trong là 1 Ω. Tính suất điện 

động và điện trở trong của bộ nguồn.  
 

Câu 6:  (1 điểm) Để đo nhiệt độ của một lò nung người ta dùng cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động                                 

αT = 42,5 μV/K và nối với một milivôn kế. Đặt mối hàn thứ nhất của cặp nhiệt điện này trong không khí 

ở 20 0C và đưa hoàn toàn mối hàn thứ hai vào lò nung thì khi đó milivôn kế chỉ 6,375 mV. Xác định 

nhiệt độ của lò nung. 
 

Câu 7:  (1 điểm) Một hộ gia đình sử dụng 2 máy lạnh loại (220 V - 1500 W) với nguồn điện 220 V. 

Trung bình mỗi ngày sử dụng 10 giờ và một tháng 30 ngày. Tính số tiền điện mà hộ gia đình đó cần chi 

trả cho máy lạnh trong 1 tháng, biết rằng giá tiền điện trung bình là 1800 VNĐ/ 1 kWh.  
 

Câu 8:  (2 điểm) Cho mạch điện kín được mắc như hình vẽ. Nguồn điện có suất 

điện động E = 6 V và điện trở trong là r = 1 Ω. Bình điện phân R1 = 3 Ω đựng 

dung dịch đồng sunphat (A = 64, n = 2) với cực dương bằng đồng, R2 là đèn loại 

(3 V - 3 W), R3 = 6 Ω. Bỏ qua điện trở của ampere kế và dây nối, điện trở của 

vôn kế rất lớn. 

 a) Tính số chỉ vôn kế.  

 b) Đèn sáng như thế nào? Vì sao? 

 c) Tính khối lượng đồng giải phóng ở điện cực trong 16 phút 5 giây.  
 

 

 

Câu 9:  (1 điểm) Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 V và 

điện trở trong r = 3 Ω, mạch ngoài có một biến trở R. Thay đổi giá trị của biến trở 

và thu được đồ thị công suất tỏa nhiệt trên R (1) và công suất nguồn điện (2) như 

hình vẽ. Tính công suất nguồn điện và công suất tỏa nhiệt trên R khi R = R0/3. 

 

--- Hết --- 

ĐỀ 14 
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